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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 1 - Năm học 2025 - 2026

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Ngày in : 28/07/2025 16:43 Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 01/09/2025

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

1 816405 Chỉ huy phổ thông 3 40 Nguyễn Xuân Chiến 10371 01 6 3 3 C.NT004 DNA1221 123456789012345----

2 816417 Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp 3 40 Trần Hoàng Thị Ái Cầm 10370 01 4 1 5 C.B001 DNA1221 123456789----------

3 816437 Nhạc khí đại cương 3 20 Nguyễn Thị Ngọc Dung 11390 01 4 6 3 C.NT100 DNA1221 123456789012345----

4 847410 Thanh nhạc chuyên ngành 7 3 3 Đoàn Thanh Minh 11194 01 5 6 3 C.NT006 DNA1221 123456789012345----

5 847410 Thanh nhạc chuyên ngành 7 3 3 Đoàn Thanh Minh 11194 02 2 3 3 C.NT006 DNA1221 123456789012345----

6 847410 Thanh nhạc chuyên ngành 7 3 3 Hoàng Anh Thiên 11500 03 5 6 3 C.NT005 DNA1221 123456789012345----

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


